
STT

Mã số 

đấu 

thầu

Phân 

nhóm theo 

TT 

14/2020/T

T-BYT

Tên hàng 

hóa

Tên thương

mại
Quy cách kỹ thuật đóng gói

Số

HSCBTC

AD/GPLH/

GPNK

Hãng sản

xuất, nước

sản xuất

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

1 I1 Nhóm 5

Bộ trang 

phục phòng 

chống dịch  

cấp độ 3

Bộ trang phục phòng chống dịch 

Covid-19 cấp độ 3

7 món gồm: Áo, Quần, Mũ gắn liền 

với nhau, làm bằng vải không dệt 

không hút

SMS phủ Laminate hoặc Microporous 

film laminate định lượng 65-70gsm, 

dán keo đường may, chống thấm và 

chống lại các tác nhân lây nhiễm; 

Khẩu trang N95, găng tay Nitrine, bọc 

giầy, kính chắn mặt

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485:2016;

Đạt tiêu chuẩn CE

Phiếu kiểm nghiệm

Có giấy phép lưu hành BYT hoặc 

tương đương.

Bộ 1,500

Tổng cộng: 01 mặt hàng

Phụ lục

(Kèm theo Thông báo Số:              /TB-TTYT ngày             /01/2022 của TTYT huyện Phù Mỹ)

Gói thầu: Mua Trang phục phòng chống dịch (Mã 02.2022)

DANH MỤC MẶT HÀNG
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